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ĐọcNgheSTT Họ và tên Năng lựcĐiểm tổng Ghi chúMSSV Viết

Ngµy thi: 21/07/2024MMH:(ENGL4099)

CTr. CL cao491857010003 593 Đạt66AnLương Thùy1 63

CTr. CL cao492057012004 507 Không đạt61AnNguyễn Mỹ2 42

CTr. CL cao531954032004 537 Không đạt56AnhBùi Việt3 52

CTr. CL cao402054042004 427 Không đạt46AnhĐào Lâm4 42

421957012008 510 Không đạt54AnhĐào Thị Hoàng5 57

CTr. CL cao492157010014 463 Không đạt45AnhĐoàn Phạm Huỳnh6 45

511957012009 570 Đạt64AnhHồ Minh7 56

422057010015 433 Không đạt55AnhHuỳnh Thị Kim8 33

CTr. CL cao392057010018 477 Không đạt48AnhLê Nguyễn Tú9 56

CTr. CL cao462057012013 480 Không đạt50AnhNguyễn Minh10 48

CTr. CL cao532057010030 520 Không đạt47AnhNguyễn Ngọc11 56

Vắng thi1857010012 AnhNguyễn Ngọc Hoàng12

CTr. CL cao471957012015 507 Không đạt46AnhNguyễn Tuyết13 59

442057010045 453 Không đạt57AnhPhạm Thị Kiều14 35

CTr. CL cao512157010043 467 Không đạt46AnhPhạm Thúy15 43

642157010048 563 Đạt52AnhTưởng Mai16 53

CTr. CL cao402057010056 360 Không đạt33AnhTrần Lê Quỳnh17 35

491757010016 477 Không đạt48AnhTrần Quốc18 46

492057010059 490 Không đạt56AnhTrương Thảo19 42

CTr. CL cao602057012016 603 Đạt68AnhVũ Nguyễn Minh20 53

CTr. CL cao402057012018 503 Không đạt68ÁnhKiều Kim21 43

CTr. CL cao522057012019 573 Đạt62ÁnhNguyễn Thị Ngọc22 58

512057010069 597 Đạt68ÁnhPhạm Ngọc23 60

CTr. CL cao562057010068 550 Đạt54ÁnhPhan Ngọc24 55

442157010058 487 Không đạt48ÂnPhạm Thiên Hồng25 54

CTr. CL cao471957012024 463 Không đạt47BảoTrương Quốc26 45

552157010068 557 Đạt68BăngHuỳnh Thị Trúc27 44

572057012022 600 Đạt68BăngPhạm Thụy Gia28 55

CTr. CL cao462057012024 487 Không đạt52BìnhPhan Đặng Nguyên29 48

CTr. CL cao462157010088 517 Không đạt53CôngTrần Xuân30 56

Vắng thi1657012011 CườngPhí Xuân31

CTr. CL cao632157010091 590 Đạt66CườngTrần Chí32 48

CTr. CL cao421657010042 487 Không đạt62ChâuLê Thị Mỹ33 42
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ĐọcNgheSTT Họ và tên Năng lựcĐiểm tổng Ghi chúMSSV Viết

Ngµy thi: 21/07/2024MMH:(ENGL4099)

CTr. CL cao462057010096 533 Không đạt68ChâuNguyễn Quang34 46

CTr. CL cao551857010050 553 Đạt55ChungNguyễn Việt35 56

CTr. CL cao422157013009 447 Không đạt46DânLê Lưu36 46

452157010099 387 Không đạt33DiệuNguyễn Thị Ngọc37 38

CTr. CL cao522157010100 477 Không đạt49DiệuPhạm Minh38 42

CTr. CL cao552157010101 543 Không đạt54DinhTrần Công39 54

521857010055 530 Không đạt55DổiKa40 52

CTr. CL cao551854040039 593 Đạt64DungHồ Ái Thùy41 59

512157013011 483 Không đạt45DungLê Thị Kim42 49

592157010113 633 Đạt68DuyHà Bảo Trường43 63

CTr. CL cao552057012030 570 Đạt68DuyHuỳnh Tuấn44 48

CTr. CL cao392057010124 483 Không đạt66DuyPhạm Đức45 40

CTr. CL cao511657010068 510 Không đạt54DuyVũ Quốc46 48

452157010121 453 Không đạt46DuyênBùi Thị Thúy47 45

531757010045 450 Không đạt45DuyênNguyễn Thị Thúy48 37

CTr. CL cao502057012039 503 Không đạt53ĐạtVũ Minh49 48

Vắng thi2057010152 ĐứcNguyễn Hữu50

CTr. CL cao582057010163 613 Đạt68GiangTống Thị Thanh51 58

CTr. CL cao532157010157 530 Không đạt66GiangVũ Quỳnh52 40

CTr. CL cao572157010158 497 Không đạt51GiaoLương Nguyễn Quỳnh53 41

Vi phạm QC2057012043 Không đạtHàHuỳnh Thị Thu54 31

CTr. CL cao452057010171 590 Đạt68HàLê Thu55 64

CTr. CL cao341957010060 393 Không đạt44HàNguyễn Lê Nhật56 40

CTr. CL cao601957012067 587 Đạt68HàNguyễn Thị Ngân57 48

Vắng thi1957012070 HàTrương Thảo Diễm58

CTr. CL cao612157010173 570 Đạt51HạDương Thị Khánh59 59

602157010191 573 Đạt57HằngNguyễn Anh Minh60 55

CTr. CL cao432057010186 527 Không đạt53HằngNguyễn Thị Diễm61 62

CTr. CL cao522057010183 613 Đạt68HạnhNguyễn Thị Minh62 64

CTr. CL cao452057010189 533 Không đạt62HânĐoàn Ngọc63 53

441857010090 480 Không đạt54HânHứa Bảo Hân64 46

CTr. CL cao482157010198 497 Không đạt49HânHuỳnh Ngọc65 52

Vắng thi2157010201 HânLê Ngọc Gia66

Vắng thi1957012079 HânNguyễn Gia67

CTr. CL cao512157010219 567 Đạt68HiềnHà Xuân68 51

452157010226 507 Không đạt57HiềnNguyễn Thị Thu69 50

472057010221 523 Không đạt68HiềnTrần Thu70 42

CTr. CL cao492057010226 453 Không đạt49HiếuTrần Trung71 38
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CTr. CL cao541957010076 607 Đạt68HiênNguyễn Hồ Ngọc72 60

532157013027 507 Không đạt49HoaNguyễn Thị Mỹ73 50

442157013028 477 Không đạt58HoaTrương Quỳnh74 41

CTr. CL cao582057010234 637 Đạt68HòaTrương Vũ75 65

CTr. CL cao592157010246 580 Đạt68HòaVõ Thị Thúy76 47

542157013029 583 Đạt56HoànNguyễn Khải77 65

CTr. CL cao542157013031 557 Đạt56HoàngNguyễn Thiêm Nhật78 57

CTr. CL cao632057010241 647 Đạt68HoàngPhạm Minh79 63

462057010242 533 Không đạt66HoàngTrần Châu Mỹ80 48

422167010022 503 Không đạt59HoàngVõ Anh81 50

CTr. CL cao472157013032 550 Đạt68HuệLâm Như82 50

Vắng thi1857010118 HuyĐào Trung83

CTr. CL cao452057010253 467 Không đạt49HuyĐỗ Gia84 46

491857010119 487 Không đạt54HuyHuỳnh Trang Thuận85 43

Vắng thi2157010267 HuyềnTrần Thị Minh86

CTr. CL cao491957012094 510 Không đạt64HuỳnhTạ Nhật87 40

CTr. CL cao402157010281 413 Không đạt44HườngLê Thị Cẩm88 40

CTr. CL cao522157010279 563 Đạt66HươngNguyễn Võ Thu89 51

511957012100 543 Đạt55KđămH' Druĩn Niê90 57

CTr. CL cao481957012115 537 Không đạt55KiệtNgô Tuấn91 58

CTr. CL cao552157010319 543 Không đạt56KỳDu Trí An92 52

Vắng thi1857010138 KhảiĐinh Quang93

CTr. CL cao472057012058 433 Không đạt41KhangLâm Chánh94 42

522157010289 510 Không đạt49KhanhNguyễn Nhật95 52

CTr. CL cao562057010307 523 Không đạt52KhánhLương Minh96 49

Vắng thi1957010113 KhánhPhạm Thị Vân97

Vắng thi2057010322 KhoaLê Minh98

482057012062 487 Không đạt50KhoaNgô Hoàng Đăng99 48

CTr. CL cao632057012064 623 Đạt62KhoaPhạm Nguyễn Đăng100 62

CTr. CL cao601957012109 550 Đạt53KhoaTrương Đình Anh101 52

602057010325 547 Đạt54KhoaVũ Phạm Minh102 50

CTr. CL cao582057012066 563 Đạt57LamĐồng Phạm Hoàng103 54

CTr. CL cao532057012067 520 Không đạt53LamLê Hoàng Phương104 50

CTr. CL cao422057012068 463 Không đạt62LanVõ Thị Tú105 35

491957012117 533 Không đạt57LêNgô Trần Tuyết106 54

392157013047 383 Không đạt38LinhBùi Thị Thùy107 38

CTr. CL cao491957010120 540 Không đạt57LinhLê Thị Thùy108 56

502057010364 560 Đạt59LinhNgô Thùy109 59
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CTr. CL cao432157010345 427 Không đạt40LinhNguyễn Hồng Ngọc110 45

CTr. CL cao541957010123 573 Đạt56LinhNguyễn Ngọc Ánh111 62

CTr. CL cao471957012126 557 Đạt62LinhNguyễn Thị Mai112 58

CTr. CL cao432057010371 583 Đạt68LinhPhạm Thị Thùy113 64

Vắng thi2157010353 LinhPhan Nguyễn Trúc114

4321H70B0006 463 Không đạt55LinhTrần Thị Mỹ115 41

CTr. CL cao471957010132 450 Không đạt44LợiPhan Vĩnh116 44

342157010365 387 Không đạt36LyĐinh Nguyễn Mỹ117 46

501657010208 590 Đạt68LyNgọc Thị Yến118 59

CTr. CL cao482057010395 510 Không đạt46MaiBùi Huỳnh Trúc119 59

482057010403 507 Không đạt55MaiNguyễn Thị Thanh120 49

Vắng thi2157013056 MaiNguyễn Xuân121

542157010377 497 Không đạt45MaiVõ Xuân122 50

Vắng thi2157010379 MẫnPhạm Trần Gia123

CTr. CL cao422057010414 477 Không đạt66MiNguyễn Ngọc Thúy124 35

CTr. CL cao491957010139 530 Không đạt58MinhĐỗ Quế125 52

CTr. CL cao402057010420 400 Không đạt47MinhLê Hồng126 33

CTr. CL cao512057011017 583 Đạt64MinhNguyễn Hoàng Ánh127 60

572057010431 537 Đạt52MinhVũ Dạ128 52

Vắng thi1957010144 MyĐoàn Thị Trà129

CTr. CL cao582157010400 567 Đạt66MyNguyễn Thị Trà130 46

Vắng thi2057010443 MỹLâm Gia131

521957012175 520 Không đạt54NiTrần Thị132 50

CTr. CL cao422157010412 513 Không đạt66NgaKiều Thị Thanh133 46

4620H70B0011 477 Không đạt62NgàNguyễn Ngọc134 35

CTr. CL cao421957012137 440 Không đạt50NgàNguyễn Thị135 40

Vắng thi2057010462 NgânĐinh Thị Khánh136

CTr. CL cao431957012139 560 Đạt62NgânHuỳnh Thị Bảo137 63

CTr. CL cao432057012081 517 Không đạt56NgânLâm Thị Bích138 56

CTr. CL cao322057010477 313 Không đạt33NgânNguyễn Thị Thùy139 29

CTr. CL cao522057012082 617 Đạt68NgânPhan Thị Tuyết140 65

491757010167 460 Không đạt46NgânPhùng Nguyễn Phương141 43

391957010169 483 Không đạt50NgânTrần Tuyết142 56

4421H70B0007 527 Không đạt64NgânTrần Thị Thảo143 50

491957012144 427 Không đạt41NgânTrương Kim144 38

CTr. CL cao532057010489 437 Không đạt41NghiLâm Gia145 37

482157010444 450 Không đạt45NghiNguyễn Lê Dung146 42

542157013066 470 Không đạt45NghiPhương Hồng147 42
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Vắng thi1957012146 NghĩaLâm Trọng148

541757010172 577 Đạt64NgọcBùi Minh149 55

382157010453 400 Không đạt41NgọcLê Nguyễn Yến150 41

452057010503 447 Không đạt46NgọcLê Thị Hồng151 43

CTr. CL cao492057012087 460 Không đạt44NgọcNguyễn Kim152 45

382157010460 397 Không đạt36NgọcNguyễn Thị Uyên153 45

CTr. CL cao542157010461 517 Không đạt54NgọcNguyễn Thoại Bảo154 47

CTr. CL cao631757010174 633 Đạt66NgọcPhạm Hồng155 61

CTr. CL cao542057012089 613 Đạt66NgữPhạm Anh156 64

401957010188 473 Không đạt50NguyênHuỳnh Thị Kim157 52

CTr. CL cao552057012088 527 Không đạt51NguyênNguyễn Tú158 52

522057012090 593 Đạt64NhànPhạm Nguyễn Phương159 62

392157010483 413 Không đạt56NhànTân Nguyễn Thu160 29

532157010495 507 Không đạt47NhiNgô Tuyết161 52

CTr. CL cao601957012158 617 Đạt64NhiNguyễn Kha Ly Yến162 61

CTr. CL cao602157013074 587 Đạt62NhiNguyễn Vũ Thiên163 54

532157010512 540 Đạt52NhịPhạm Ngọc164 57

Vắng thi2157010510 NhiênHồ Nguyên Thảo165

CTr. CL cao492057012095 533 Không đạt48NhungNguyễn Thị Hồng166 63

522057010583 580 Đạt68NhungPhạm Thị Hồng167 54

342057010590 373 Không đạt33NhưNguyễn Dương Ngọc168 45

Vắng thi2057010591 NhưNguyễn Huỳnh169

552157013077 620 Đạt66NhưNguyễn Thị Huỳnh170 65

471957012171 507 Không đạt45NhưPhạm Thị Quỳnh171 60

CTr. CL cao491957012172 483 Không đạt46NhưTrịnh Phan Quỳnh172 50

CTr. CL cao592157013078 623 Đạt64NhưTrương Yến173 64

CTr. CL cao482157010531 453 Không đạt39NhưVũ Hoàng Quỳnh174 49

CTr. CL cao502157010550 447 Không đạt46PhúcVĩnh Bảo175 38

502157013080 477 Không đạt46PhụngPhạm Thị Kim176 47

CTr. CL cao402057012106 400 Không đạt39PhượngTạ Thị Minh177 41

4421H70B0010 483 Không đạt59PhươngĐặng Hồng178 42

322067010036 407 Không đạt55PhươngĐinh Thị Hoài179 35

432167010038 553 Đạt64QuangVũ Đức180 59

432057010671 543 Đạt64QuyềnLê Thị Kim181 56

CTr. CL cao341857010294 420 Không đạt44QuyênTrần Thị182 48

492157010599 603 Đạt68QuỳnhĐoàn Thị Như183 64

602157010602 583 Đạt56QuỳnhHuỳnh Thị Xuân184 59

582157013088 567 Đạt52QuỳnhNgô Thị Diễm185 60
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442057010679 527 Không đạt59QuỳnhNguyễn Thị Hương186 55

CTr. CL cao541957012208 503 Không đạt49QuỳnhNguyễn Thị Như187 48

402057010681 520 Không đạt58QuỳnhNguyễn Thị Thanh188 58

472157010608 537 Đạt66QuỳnhPhan Thị Diễm189 48

CTr. CL cao482057010692 483 Không đạt49SơnHồ Thanh190 48

CTr. CL cao522057012113 530 Không đạt64TâmNgô Viết Nhật191 43

562157013093 507 Không đạt44TâmPhan Thị Mỹ192 52

CTr. CL cao491957012212 520 Không đạt55TâmVũ Minh193 52

582157013094 550 Đạt50TânNguyễn Dương Nhật194 57

CTr. CL cao551757010289 563 Đạt52TiênNguyễn Thị Hồng195 62

4421H70B0013 500 Không đạt68TiênPhan Thị Cẩm196 38

442057010835 520 Không đạt57TínTrần Trung197 55

CTr. CL cao652057010837 593 Đạt59ToànNguyễn Thái198 54

CTr. CL cao442057010927 423 Không đạt36TuyềnNguyễn Lý Thanh199 47

492157010837 477 Không đạt46TuyềnNguyễn Phượng200 48

CTr. CL cao522057012151 507 Không đạt50TuyếtNguyễn Thị Ánh201 50

4620H70B0019 527 Không đạt66TườngNguyễn Thị Xuân202 46

53225701H904 547 Đạt64ThắmNguyễn Thị Hồng203 47

CTr. CL cao521757010262 480 Không đạt47ThắngTrương Ngọc Hữu204 45

481757010243 460 Không đạt45ThanhBùi Thị Lệ205 45

422157010627 370 Không đạt31ThanhNguyễn Đặng Thái206 38

462157010632 443 Không đạt46ThanhVõ Thị Phương207 41

CTr. CL cao532057012115 533 Không đạt59ThanhVũ Ngọc Quế208 48

CTr. CL cao522057012118 483 Không đạt48ThảoNguyễn Phương209 45

542057010726 450 Không đạt44ThảoNguyễn Thanh210 37

CTr. CL cao562057010734 590 Đạt62ThảoNguyễn Thu211 59

441857010330 447 Không đạt44ThảoPhạm Thị Phương212 46

422157013099 430 Không đạt45ThảoPhan Thị Thanh213 42

472157010656 497 Không đạt48ThảoVõ Thị Thanh214 54

462057010748 470 Không đạt62ThêmLê Thị Hồng215 33

CTr. CL cao561957012217 560 Đạt49ThiLê Trần Liễu216 63

CTr. CL cao542057010749 567 Đạt68ThiNguyễn Thị217 48

CTr. CL cao571657010372 527 Không đạt51ThiTrần Thị Tấn218 50

CTr. CL cao472057010753 580 Đạt66ThiVõ Thị Quỳnh219 61

542057010755 523 Không đạt56ThịnhĐặng Hưng220 47

642057012121 633 Đạt68ThịnhNguyễn Phúc221 58

592157013104 590 Đạt66ThoaLê Thị Kim222 52

Vắng thi1957012222 ThốngLê Minh223

Trang:6/8



ĐọcNgheSTT Họ và tên Năng lựcĐiểm tổng Ghi chúMSSV Viết
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Vắng thi1857010345 ThơTrần Thị Minh224

322057010761 457 Không đạt64ThuĐinh Thị Mộng225 41

491957012223 480 Không đạt45ThuVũ Thị Chiều226 50

CTr. CL cao562057010766 623 Đạt68ThuậnTrần Minh227 63

612157013111 637 Đạt66ThứcNguyễn Trí228 64

442157010683 470 Không đạt39ThúyHồ Thị Kim229 58

Vắng thi2057010768 ThuyềnNguyễn Thị230

392157010687 487 Không đạt59ThưÂu Thị Anh231 48

492157010694 460 Không đạt44ThưĐỗ Thị Anh232 45

CTr. CL cao552057012127 553 Đạt54ThưNguyễn Anh233 57

572157010705 553 Đạt61ThưNguyễn Anh234 48

CTr. CL cao452057010791 473 Không đạt56ThưNguyễn Anh235 41

571757010280 567 Đạt54ThưNguyễn Minh236 59

CTr. CL cao472157013107 510 Không đạt64ThưNguyễn Minh237 42

CTr. CL cao502057010806 550 Đạt59ThưTrần Thị Anh238 56

542057012132 597 Đạt66TrangLâm Thu239 59

CTr. CL cao482057010849 507 Không đạt57TrangNguyễn Quỳnh240 47

531657012096 537 Đạt59TrangNguyễn Thái Thiên241 49

Vắng thi1957012252 TrangNguyễn Thị Huyền242

522157010764 520 Không đạt55TrangNguyễn Thu243 49

492057010861 463 Không đạt47TrangVõ Thị Minh244 43

CTr. CL cao382057010864 410 Không đạt52TrâmBùi Bảo245 33

CTr. CL cao471957012257 520 Không đạt52TrâmBùi Thị Ngọc246 57

CTr. CL cao522057012134 547 Không đạt62TrâmLại Hà Ngọc247 50

491657010430 483 Không đạt58TrâmMai Hà Bảo248 38

CTr. CL cao392057010869 420 Không đạt42TrâmNguyễn Thị Ngọc249 45

CTr. CL cao461957010311 493 Không đạt49TrâmPhạm Ngọc250 53

431657012098 460 Không đạt58TrâmTrần Thảo Hương251 37

632157010780 570 Đạt56TrâmVăn Thị Thùy252 52

CTr. CL cao461957010314 560 Đạt64TrânChâu Kiều253 58

582157010782 627 Đạt68TrânĐỗ Cao Bảo254 62

CTr. CL cao452057012136 480 Không đạt49TrânHoàng Bảo255 50

CTr. CL cao592057012137 543 Không đạt52TrânLê Hoàng256 52

Vắng thi1957012261 TrânLưu Huỳnh Bảo257

CTr. CL cao462157010785 437 Không đạt45TrânLý Huệ258 40

CTr. CL cao442057010880 467 Không đạt58TrânPhạm Ngọc Bảo259 38

522157010809 480 Không đạt46TríTrần Nguyễn Minh260 46

362067010050 337 Không đạt36TriềuNguyễn Phúc Hải261 29
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472057010890 397 Không đạt31TrinhHồ Thị Diễm262 41

CTr. CL cao511957012272 397 Không đạt39TrúcNguyễn Thanh263 29

501757010320 463 Không đạt45TrúcTrần Thị Thanh264 44

CTr. CL cao602057012155 620 Đạt66UyênBùi Thị Thục265 60

CTr. CL cao461957012285 587 Đạt68UyênNguyễn Huỳnh Bảo266 62

CTr. CL cao572157013122 567 Đạt66UyênVõ Ngọc Phương267 47

482157010870 453 Không đạt45VânBùi Thị Cẩm268 43

CTr. CL cao422057010954 527 Không đạt59VânTrần Thị Thanh269 57

562157010878 493 Không đạt43VânTrần Thị Thùy270 49

522057012160 527 Không đạt52VânTrương Lương Thúy271 54

512057010960 520 Không đạt51ViễnPhan Đình272 54

CTr. CL cao521857010435 510 Không đạt52ViệtĐặng Quốc273 49

Vắng thi1957012299 VinhHồ Nhất274

4920H70A0009 483 Không đạt59VọngLê Thị275 37

CTr. CL cao401957012304 553 Đạt62VyBùi Nguyễn Thảo276 64

CTr. CL cao422057010967 477 Không đạt68VyBùi Phạm Anh277 33

CTr. CL cao432057010968 510 Không đạt59VyBùi Thúy278 51

CTr. CL cao492057012162 550 Đạt57VyĐinh Triệu Yến279 59

CTr. CL cao532057012163 517 Không đạt52VyLê Nguyễn Ngọc280 50

512157010900 477 Không đạt47VyLý Thảo281 45

491857010456 587 Đạt66ÝTrần Thị Như282 61

CTr. CL cao492057011003 463 Không đạt52YếnNgô Thị Hoàng283 38

CTr. CL cao542057012169 537 Không đạt59YếnNguyễn Hoàng284 48

CTr. CL cao491957012320 483 Không đạt48YếnTrần Lưu Hải285 48

CTr. CL cao502057011008 543 Không đạt62YếnTrịnh Bảo286 51

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Lê Thị Vũ Anh

Sè sinh viªn dù thi : 260

Ngµy 29 th¸ng 7 n¨m 2024

CÁN BỘ TỔNG HỢP ĐIỂM
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Nguyễn Thanh Hải

Sè sinh viªn ®¹t chuÈn : 87

Sè sinh viªn v¾ng thi : 26
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